
 

Biểu 02 

ỦY BAN BẦU CỬ 

XÃ HIỆP HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HIỆP HOÀ KHÓA II, NHIỆM KỲ 2026-2031 

( Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-UBBC ngày 20/3/2026 của Ủy ban bầu cử xã Hiệp Hoà) 

 

 

Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

1.  Nguyễn Tú Anh Số 6 07/5/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn số 1, xã 

Hiệp Hoà, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp, 

Luật 

kinh tế 

Thạc sĩ,  

kinh tế 

nông 

nghiệp 

Cao cấp 
Tiếng 

Anh B 

Phó bí thư 

Thường 

trực Đảng 

uỷ 

Đảng uỷ 

xã Hiệp 

Hoà 

03/6/2001 x  

2.  Nguyễn Văn Chính Số 2 26/3/1973 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Trung 

Đồng, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

  Sơ cấp  

Phó Bí thư 

chi bộ, 

Trưởng 

thôn 

Thôn 

Trung 

Đồng, 

xã Hiệp 

Hoà 

03/9/2004 x  

3.  Trần Đức Cử  Số 5  24/10/1958 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn số 3, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

10/10 

phổ 

thông 

Đại học 

Y 
 

Trung 

cấp 

Tiếng 

Anh B 

Bác sĩ- Chủ 

tịch Hội 

đồng quản 

trị 

Công ty 

cổ phần 

Bệnh 

viện 

Hùng 

Cường 

21/01/1999   

4.  Hoàng Văn Diễm Số 2 07/5/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Trung 

Đồng, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12 

 phổ 

thông 

Đại học, 

Luật 

Thạc sĩ, 

Đảng 

cộng 

sản Việt 

Nam 

Cao cấp B1 

Trưởng Ban 

Kinh tế - 

ngân sách 

HĐND 

xã Hiệp 

Hoà 

01/6/2007 

 

 

x 
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

5.  Nguyễn Thị Kiều Diễm Số 5  04/01/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Nội Duệ, 

Tiên Du, 

Bắc Ninh 

Thôn Sơn Quả 

1, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12 

 phổ 

thông 

Cao 

Đẳng, 

chăn 

nuôi thú 

y 

 Sơ cấp  

Chi uỷ 

viên, chi 

hội trưởng 

chi hội phụ 

nữ 

Thôn 

Sơn 

Quả 1, 

xã Hiệp 

Hoà 

09/02/2007   

6.  Nguyễn Văn Đông Số 6 26/6/1985 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Hòa Tiến, 

xã Hợp Thịnh, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12 

 phổ 

thông 

Học 

viện 

chính trị 

- Quân 

sự 

 
Cao  

cấp 
Anh B 

Chỉ huy 

trưởng Ban 

Chỉ huy 

Quân sự 

Ban 

CHQS 

xã Hiệp 

Hòa 

30/6/2007   

7.  Chu Thanh Dương Số 5 10/01/1977 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Chớp, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Trung 

cấp lái 

tàu 

đường 

sông 

 Sơ cấp  

Phó BT Chi 

bộ, Trưởng 

thôn 

Thôn 

Chớp, 

xã Hiệp 

Hoà 

28/12/2008 x  

8.  Trần Văn Duy Số 6 06/10/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã, Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Chúng, 

xã Hiệp Hoà, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Quản lý 

kinh tế 

 
Trung 

cấp 
Anh B 

 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

xã - Chủ 

tịch CCB 

xã 

Uỷ ban 

MTTQ 

xã Hiệp 

Hoà 

30/11/2001 x  

9.  Huỳnh Thị Hà Số 6 22/4/1975 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Vạn 

Đức,  tỉnh 

Gia Lai 

Thôn Nghĩa 

Tiến, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh 

9/12 

phổ 

thông 

    

Trưởng Ban 

công tác 

mặt trận 

Thôn 

Nghĩa 

Tiến, xã 

Hiệp 

Hoà 

22/11/2012 x  

10.  Nguyễn Thị Hạnh  Số 1 20/9/1981  Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Bất Bạt, 

TP Hà Nội 

Thôn số 3, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

    
Phó Trưởng 

thôn 

Thôn số 

3, xã 

Hiệp 

Hoà 

03/11/2022   
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 
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tịch 
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tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

11.  Đặng Thị Vân Hào Số 4 13/10/1978 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hoà, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Giữa 

Nứa, xã Hiệp 

Hoà, tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

Cử nhân 

ngành 

Công 

tác xã 

hội 

Thạc sỹ 

Quản lý 

kinh tế 

Trung 

cấp 
Anh B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

xã - Chủ 

tịch Hội 

Phụ nữ xã 

Uỷ ban 

MTTQ 

xã Hiệp 

Hoà 

27/01/2008 x  

12.  Vũ Đình Hảo Số 3 07/11/1974 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Nam 

Đồng, xã Hiệp 

Hòa,  tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12 p

hổ 

thông 

Đại học, 

Luật 

Kinh tế 

 
Trung 

cấp 
B 

Phó trưởng 

ban VHXH 

HĐND 

xã Hiệp 

Hoà 

25/12/1995 
 

x 
 

13. 2 Trần Thị Hến Số 1 01/6/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Nhã 

Nam, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Hoàng 

Hoa Thám, xã 

Yên Thế, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Cử nhân 

xã hội 

học 

 Cao cấp Anh B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

xã - Chủ 

tịch Công 

đoàn xã 

Uỷ ban 

MTTQ 

xã 

25/9/2013   

14.  Hoàng Tiến Hùng Số 5 03/9/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn số 3, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Lâm 

sinh 

Thạc sĩ, 

Trồng 

trọt 

Cao cấp B1 

Uỷ viên 

BTV Đảng 

uỷ, Phó 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND 

xã Hiệp 

Hòa 

11/10/2005 
 

x 
 

15.  Nguyễn Thị Hường Số 4 22/09/1993 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã, Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn số 3, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học; 

Báo chí, 

Luật 

kinh tế 

 
Trung 

Cấp 
Anh B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch 

Uỷ ban 

MTTQ, Bí 

thư đoàn 

thanh niên 

Ủy ban 

MTTQ 

xã Hiệp 

Hoà 

28/06/2021   

16.  Nguyễn Văn Khang Số 3 16/6/1969 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Đại Đồng 

2, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

    

Hội viên 

hội nông 

dân 

Thôn 

Đại 

Đồng 2, 

xã Hiệp 

Hoà 

26/12/2024   
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

17. .

.

. 

Bùi Huy Khánh Số 1 21/5/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Tổ dân phố 

Nam Giang, 

Phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Toán tin 

Thạc sỹ 

quản lý 

công 

Cao cấp 

Tiếng 

Anh 

B2 

Bí thư 

Đảng uỷ, 

Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng uỷ 

xã Hiệp 

Hoà 

05/10/2005 x  

18.  Nguyễn Đức Khoa Số 2 10/10/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh 

Thôn Đức 

Thịnh, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Luật 

kinh tế 

 
Trung 

cấp 
B 

Uỷ viên 

BTV Đảng 

uỷ, Phó 

Chủ tịch 

HĐND xã 

HĐND 

xã Hiệp 

Hoà 

19/6/1991 
 

x 
 

19.  Nguyễn Văn Kính Số 3 02/10/1991 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Danh Thượng 

1, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

TC 

công 

nghệ 

Bách 

Khoa, 

CN 

Tiếng 

Anh 

   
Trưởng 

thôn 

Thôn 

Danh 

Thượng 

1, xã 

Hiệp 

Hoà 

26/01/2024   

20.  Trương Đức Lợi Số 4 04/01/1988 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn An Hòa, 

xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

Cấp cơ 

khí 

   

Bí thư chi 

đoàn thanh 

niên 

Thôn 

An Hòa, 

xã Hiệp 

Hoà 

28/11/2021   

21.  Nguyễn Trọng Mạnh  Số 1 03/10/1978  Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Lương 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Tân Kết, 

xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 

sư phạm 

Vật Lý 

Thạc sĩ, 

Quản lí 

giáo dục 

Trung 

cấp 
B 

Bí thư chi 

bộ, Hiệu 

trưởng 

Trường 

THCS 

thị trấn 

Thắng, 

xã Hiệp 

Hoà 

23/7/2001   

22.  Đoàn Thế Phong  Số 5 08/11/1976 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Phường 

Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Ngọc Cụ, 

xã Hoàng Vân, 

tỉnh Bắc Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học 

Cảnh 

sát; cử 

nhân 

Luật 

 Cao cấp B1 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy; Bí thư 

chi bộ, 

Trưởng 

Công an xã 

Công an 

xã Hiệp 

Hòa 

08/4/2002   
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

23.  Chu Thị Phượng Số 2 28/11/1984 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hoàng 

Vân, tỉnh Bắc 

Ninh 

Thôn số 2, xã 

Hiệp Hoà, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12 

 phổ 

thông 

Đại học, 

quản lý 

đất đai 

 
Trung 

cấp 
Anh B 

Đảng ủy 

viên, Phó 

Chủ tịch uỷ 

ban MTTQ, 

Chủ tịch Hội 

nông dân 

 

Ủy ban 

MTTQ 

xã Hiệp 

Hoà 

04/4/2014   

24.  Nghiêm Văn Sáng Số 6 20/01/1968 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

 

Thôn Khoát, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12 

 phổ 

thông 

    
Bí thư chi 

bộ 

Thôn 

Khoát, 

xã Hiệp 

Hoà 

26/01/1994   

25.  Nguyễn Xuân Thảo Số 3 10/11/1971 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn số 3, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Kế toán, 

Luật 

kinh tế 

Ths, 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp 

Cao cấp B1 

Phó Bí thư 

Đảng uỷ, 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND 

xã Hiệp 

Hòa 

07/11/1997 x  

26.  Ngô Hữu Thủy Số 2 01/3/1978 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Xuân 

Cẩm, Bắc 

Ninh 

Thôn Dinh 

Hương, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Học 

viện 

Báo chí 

và 

Tuyên 

truyền; 

Đại học 

Luật Hà 

Nội 

Thạc sĩ, 

Kinh tế 

chính trị 

Cao cấp 
Anh 

B1 

Ủy viên 

BTV Đảng 

ủy, Trưởng 

Ban Xây 

dựng Đảng 

Ban 

Xây 

dựng 

Đảng 

10/9/2007   

27.  Hoàng Thị Thu Trang  Số 3  26/3/1982 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã An Lạc, 

tỉnh Bắc 

Ninh 

Thôn số 1, xã 

Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Đại học, 

Luật 

kinh tế 

Ths, Lý 

luận và 

lịch sử 

Nhà 

nước và 

pháp 

luật 

 

Cao cấp Anh B 

Uỷ viên 

BTV Đảng 

uỷ, Chủ 

nhiệm Uỷ 

ban kiểm 

tra 

UBKT 

Đảng 

ủy xã 

Hiệp 

Hoà 

30/10/2008 x  
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị 

bầu cử 

Ngày 

thángnăm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 
Quê quán 

Nơi ở  

hiện nay 

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ 

Nơi 

  công 

tác 

Ngày vào 

Đảng 

(nếu có) 

Là đại 

biểu 

HĐND 

(nếu có) 

Ghi 

chú 
Giáo 

dục phổ 

thông 

Chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ 

Học 

hàm, 

học vị 

Lý luận 

chính trị 

Ngoại 

ngữ 

28.  Ngô Thị An Trang Số 1 07/08/1989 Nữ 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hợp 

Thịnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn số 1, xã 

Hiệp Hoà, tỉnh 

Bắc Ninh 

12/12  

phổ 

thông 

Thạc sỹ 

Khoa 

học Môi 

trường; 

Cử nhân 

Luật 

kinh tế 

Thạc sĩ, 

khoa 

học môi 

trường 

Cao cấp Anh B 

Uỷ viên 

BTVĐU, 

Chủ tịch 

UBMTTQ 

xã 

Uỷ ban 

MTTQ 

xã Hiệp 

Hoà 

21/11/2014   

29.  Nguyễn Văn Trình Số 4 18/6/1980 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Hưng 

Thịnh, xã Hiệp 

Hòa,  tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

Đại học, 

sư phạm 

toán - 

tin ứng 

dụng, 

Luật 

kinh tế 

Thạc sĩ, 

Quản lý 

Kinh tế 

Cao cấp B1 

Uỷ viên 

BTV Đảng 

uỷ, Phó 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND 

xã Hiệp 

Hòa 

04/7/2008 

 

 

 

 

 

30.  Ngô Gia Trí Số 4 05/5/1979 Nam 
Việt 

Nam 
Kinh Không 

Xã Hiệp 

Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Thôn Đông 

Nứa, xã Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc 

Ninh 

12/12 

phổ 

thông 

Trung 

cấp 
   

Phó bí thư 

chi bộ, 

Trưởng 

thôn 

Thôn 

Đông 

Nứa, xã 

Hiệp 

Hoà 

03/10/2011   

 

Số đại biểu được bầu của HĐND xã Hiệp Hoà:  30 đại biểu. 

Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 30 người. 
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